
LỊCH BÁO GIẢNG LỚP 4A3 – TUẦN 5 

  ( Từ ngày 03/10 đến 07/10/2022)  

Ngày 

thứ 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

  

 Tên bài 

 

Đồ dùng 

 

 

 

Hai 

3/10 

 

Sáng 

1 5 Chào cờ Sinh hoạt dưới cờ - Chủ điểm: Hà Nội 

ngàn năm yêu dấu 

 

2 9 Tập đọc Những hạt thóc giống BGĐT 

3 9 TATC Unit 3.2: Where did you go on holiday?  

4 21 Toán  Luyện tập BGĐT 

 

Chiều 

5 5 Lịch sử  Bài 3: Nước ta dưới ách đô hộ của các 

triều đại phong kiến phương Bắc 

BGĐT 

6  HDH   BGĐT 

7 9 Tin học  Bài 5 : Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài    

8 5 GD STEM Giá đỡ bằng tăm ( Tiết 1) Tài liệu 

 

 

 

Ba 

4/10 

 

Sáng 

1 9 LTVC MRVT: Trung thực - Tự trọng BGĐT 

2 9 Tiếng Anh Unit 3: What day is it today? - Lesson 3  

3 9 GDTC Bài 9: Đổi chân khi đi đều sai nhịp 

 - Trò chơi: “Bịt mắt bắt dê” 

 

4 22 Toán  Tìm số trung bình cộng BGĐT 

 

Chiều 

5 5 Kể chuyện  Kể chuyện đã nghe, đã đọc BGĐT 

6 9 Khoa học Bài 9:Sử dụng hợp lí các chất béo và muối 

ăn 
BGĐT; 

BP 

7 5 Kĩ thuật Bài 3: Khâu thường BGĐT 

8  HDH  BGĐT 

 

 

 

Tư 

5/10 

 

Sáng 

1 10 Tập đọc Gà Trống và Cáo + ANQP (Phải có tinh 

thần cảnh giác mới có thể phòng và tránh 

được nguy hiểm) 

BGĐT 

2 5 Âm nhạc Ôn tập bài hát: Bạn ơi lắng nghe. Giới 

thiệu hình nốt trắng. Bài tập tiết tấu. 

 

3 23 Toán Tìm số trung bình cộng BGĐT 

4 9 TLV Viết thư BGĐT 

 

Chiều 

5 10 TATC  Unit 3.2: Where did you go on holiday?   

6 5 Địa lí  Bài 4: Trung du Bắc Bộ BGĐT 

7 10 GDTC Bài 10: Quay sau, đi đều vòng phải, 

vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp – Trò 

chơi: “Bỏ Khăn” 

 

8  HDH  BGĐT 

 

 

 

Năm 

6/10 

 

Sáng 

1 10 LTVC  Danh từ BGĐT 

2 24 Toán Biểu đồ BGĐT; 

BP 

3 5 Mĩ thuật  CĐ 2: Chúng em với thế giới động vật  

4 10 Tiếng Anh Unit 4: When's your birthday? - Lesson 1  

 5 5 Chính tả  Những hạt thóc giống BGĐT 



Chiều 6 5 Đạo đức Bày tỏ ý kiến  

7 5 HĐNGCK GDATGT vì nụ cười trẻ thơ: 

 Bài 2: Hiệu lệnh của người điều khiển 

giao thông 

BGĐT 

  HDH  BGĐT 

 

 

 

Sáu 

7/10 

 

Sáng 

1 10 TLV 
Đoạn văn trong bài văn kể chuyện 

BGĐT, 

BP 

2 5 HĐTV  Đọc sách TV Sách, 

truyện 

3 10 Tin học  Bài 5 : Sử dụng thiết bị lưu trữ ngoài    

4 25 Toán Biểu đồ ( tiếp theo) BGĐT 

 

Chiều 

5 10 Khoa học Bài 10:Ăn nhiều rau và quả chín. Sử 

dụng thực phẩm sạch và an toàn 

BGĐT 

6  HDH   BGĐT 

7  HĐTT CĐ: Ngày giải phóng thủ đô 10/10 
Sinh hoạt lớp : Sơ kết tuần  

BGĐT 

Số lượt sử dụng đồ dùng 26 

                                                                                                           

      Ngày 22 tháng 9 năm 2022 

                                                                                                                         Tổ trưởng   

 

 

 

            Bồ Thị Minh Hạnh 

 

 
    

                                                                                           

          

 

 

 

 

 

 


